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Ký tự Ý nghĩa 

F0 Tần số giao động cơ bản 

AMDF Hàm hiệu biên độ trung bình 

LP Phương pháp dự đoán tuyến tính 

PCM Kỹ thuật điều chế xung mã 

MAV Dữ liệu âm thanh không nén 

LSF Tham số phổ đường 

ABX Thang điểm đánh giá theo cặp 

GMM Mô hình Gaussian hỗn hợp 

P Chỉ số hiệu năng 

MOS Thang điểm đánh giá chủ quan trung bình 

MCD Khoảng cách phổ Mel 

RMSE Lối trung bình phương 

HMM Mô hình thống kê 

HTT Thay thế mẫu và ghép nối 

 

 


